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EALL 310 OUTLINE – October 5, 2006
Some Linguistic Similarities between Chinese and Vietnamese (Typological similarity)
· Lexically distinctive tones: Height distinction; Similar patterns of development
Historical Origins of Vietnamese Tones

	Initial
	Tone Height
	Zero or Nasal Final
	Final -s/-h
	Final -?
	Final -p/-t/-k

	Voiceless 
	high
	pa
	pả
	pá
	pát

	Voiced 
	low
	bà
	bã
	bạ
	bạt


Historical Origins of Chinese Tones

	Initial
	Tone Height
	Zero or Nasal Final
	Final -?
	Final -s/-h
	Final -p/-t/-k

	
	
	Level / Pingsheng / 平声
	Rising / Shang sheng /上声
	Departing / Qusheng / 去声
	Entering / Rusheng / 入声

	Voiceless 
	high/yin1
	pa1
	pa2
	pa3
	pat4

	Voiced 
	low/yang2
	ba5
	ba6
	ba7
	bat8


· Tendency towards monosyllabicity: CVC structure (Monosyllabic myth)
· Isolating morphology: Lexical compounds consisting of two syllables

· Noun phrase structure: number + measure word + noun

Linguistic Borrowing from Chinese

· How much Chinese vocabulary: 70% of the vocabulary of dictionaries; 30% of a list of more daily vocabulary; 10% of basic vocabulary

· Two primary layers: Sino-Vietnamese (literary readings, Tang-Song dynasties and the late 19th/early 20th centuries) and Old Sino-Vietnamese (colloquial borrowings, Han dynasty or during the period of disunion)

	Era
	English
	Vietnamese
	Chinese

	Old-Sino-Vietnamese
	grave
	mả
	墓 mò

	
	net
	mạng
	網 wǎng

	
	sword
	gươm
	劍 jiàn

	Sino-Vietnamese (literary)
	grave
	mộ
	墓 mò

	
	net
	võng
	網 wǎng

	
	sword
	kiếm
	劍 jiàn

	Early 20th century
	telephone
	điện thoại
	电话diàn huà

	
	company
	công ty
	公司gōng sī


· Content words: Material objects (household objects, trade items, warfare, other technology, art and architecture, etc.); Cultural systems (religion, philosophy, literature, artistic notions, 

· Grammatical vocabulary: Connective words; Measure words; Pronouns/terms of reference and address; Modal verbs

· Idioms: the four-syllable idiom pattern

“When in Rome, do as the Romans do.”

Mandarin Chinese: rù jīng súi sú, 入境随俗, (enter-border-follow-custom)

Vietnamese: nhập gia tùy tục, 入家随俗, (enter-home-follow-custom)

Cantonese: yahp hēung cheùih juhk, 入乡随俗, (enter-hometown-follow-custom)

· Name system: Borrowing of both names and naming system

Surname + Middle Name + Given Name

阮
明
强
胡
志
明
胡
锦
涛
ruán
míng
qiáng
hú
zhì
míng
hú
jǐn
tào

Nguyễn
Minh
Cường
Hồ
Chí
Minh
Hồ
Cẩm
đào

Anh Cường




胡先生(Hú Xiānsheng)

Mr. - Cường




Hu – Mr.

Translation of text on next page: “Hackers Convene a Conference on Internet Security.”  On the morning of October 3rd, a conference on internet issues and solutions officially convened in Hanoi.  At the pre-conference were several hacker groups coming from every region of the country in order to discuss the various pressing topics in guaranteeing internet security for Vietnam today.

Categories of Sino-Vietnamese Vocabulary

(1) Same as Chinese (D1, F1, A3, C3, D6, D7)

(2) Word or word usage particular to Vietnamese (A1, E1, D2, F2,B5, )

(3) Reversed Order (G6)

(4) Mixed Chinese and Vietnamese (F7)

(5) Names (D3, E7)

(6) Early colloquial borrowing (G1) or nativized (E4)

SINO-VIETNAMESE SAMPLE

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	Các

several

各
gè
	nhóm
group

--
	Hacker
hacker

--
	khai mạc

convene

開幕
khāi mò
	hội thảo

conference

會討
hùi tǎo
	an ninh

security

安寧
ān níng
	mạng
internet

(網) 
wǎng võng

	2
	Sáng 3-10, 

morning

--
	hội thảo

conference

會討
hùi tǎo
	An ninh mạng

“      “       “

安寧網
             võng
	Thực trạng

real situation

實狀
shí zhuàng
	và

and

--
	Giải pháp

solution

解法
jiě fǎ
	đã

already

--

	3
	chính thức

officially

正式
zhèng shì
	khai mạc

convene

開幕
khāi mò
	tại

at

在
zài
	Hà Nội

Hanoi

河内
hé nèi
	●
	Dự hội thảo

pre-conference

預會討
yù hùi tǎo
	có

have

--

	4
	các

several

各
gè
	nhóm

group

--
	Hacker

hacker

--
	đến

arrive

--
	từ

from

(自) tự
zì
	mọi

every

(每) mỗi

měi
	miền

region

面
diện?

	5
	đất nước

nation

--
	như

such as

如
rú
	Vicky (Đà Nẵng)

--
	Bé yêu

--
	Babylearhack

--
	Viethacker...,

--
	để

in order to

--

	6
	bàn

discuss

--
	về

about

--
	các

various

-各
gè
	vấn đề

problem

問 題
wèn tí
	nóng

hot

--
	trong

in

--
	bảo đảm

guarantee

保担
bǎo dǎm

	7
	an ninh

security

--
安寧
ān níng
	mạng
internet

(網) 
wǎng võng
	từ

from

(自) tự
zì
	thực tế

reality

實際
shì jì
	Việt Nam

Vietnam

越南
yuè nán
	hiện nay.

presently

現  --
xiàn
	


The Tale of Kiều / Truyện Kiều (傳翹, lit. "Kiều Story")
Nguyễn Du (1766-1820)
Chữ Nôm
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Quốc ngữ:
Trăm năm, trong cõi người ta, 

Chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. 

Trải qua một cuộc bể dâu, 

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng; 

Lạ gì bỉ sắc, tư phong, 

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 

English translation:

Within the span of hundred years of human existence, 

what a bitter struggle is waged between genius and destiny! 

How many harrowing events have occurred while mulberries cover the conquered sea! 

Rich in beauty, unlucky in life! 

Strange indeed, but little wonder, 

since casting hatred upon rosy cheeks is a habit of the Blue Sky. 

-Translation from Lê Xuân Thuy--Kim Vân Kiều (pg 19), Second Edition, 1968

Sample of the construction of a Nôm character using Chinese characters, one of which provides the semantic element and the other, the phonetic/sound element.

Semantic Element: 年 nián (SV: niên) “year”

Phonetic Element: 南 “south” (CH: nán, SV: nam)

Chữ Nôm Character: [image: image2.png]


 năm “year”

